
Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Chi cục Dân số -  Kế hoạch hóa gia đình
Mã số: 1081017

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi không
thực hiện tự chủ
(Mã nguồn 12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 738 738

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA 738 738

Loại 130 Khoản 151 738 738

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
gia đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 738 738

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em

0517 738 738

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-
HĐND 738 738
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự chủ
(Mã nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 85 85

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 85 85

Loại 130 Khoản 151 85 85

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 85 85

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 85 85

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 85 85
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 68 68

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 68 68

Loại 130 Khoản 151 68 68

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 68 68

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 68 68

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 68 68
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế Thành phố
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 151 151

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 151 151

Loại 130 Khoản 151 151 151

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 151 151

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 151 151

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 151 151

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 81 81

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 81 81

Loại 130 Khoản 151 81 81

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 81 81

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 81 81

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 81 81
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL
(Mã

nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 72 72

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 72 72

Loại 130 Khoản 151 72 72

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 72 72

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 72 72

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 72 72
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 73 73

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 73 73

Loại 130 Khoản 151 73 73

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 73 73

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 73 73

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 73 73
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí
tự chủ
(Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 51 51

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 51 51

Loại 130 Khoản 151 51 51

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 51 51

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 51 51

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 51 51
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Kon Plong
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL (Mã
nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 66 66

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 66 66

Loại 130 Khoản 151 66 66

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 66 66

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 66 66

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 66 66
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí
tự chủ
(Mã

nguồn 13)

Kinh phí
thực hiện

CCTL
(Mã

nguồn 14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 72 72

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 72 72

Loại 130 Khoản 151 72 72

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 72 72

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 72 72

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 72 72
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Phụ lục
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện IaH'Drai
Mã số: 1048055

Chương: 423

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã CTMT Tổng số

Trong đó

Kinh phi
không thực
hiện tự chủ
(Mã nguồn

12)

Kinh phí tự
chủ (Mã

nguồn 13)

Kinh phí thực
hiện CCTL
(Mã nguồn

14)

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2024 19 19

I LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC GIA 19 19

Loại 130 Khoản 151 19 19

1
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn
2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025

0510 19 19

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể
trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu số ; phòng chống suy
dinh dưỡng trẻ em

0517 19 19

- Chinh sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 19 19
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Phụ lục
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày  16 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế)

S
t
t

Đơn vị Tổng cộng

Sự nghiệp Y tế (Mã nguồn 12)

Mã CTMT Loại, khoản 130
- 151

A B 1=3 2 3

A ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 738 738

LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 738 738

Loại 130 Khoản 151 738 738

1 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 738 0510 738

- Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể trạng; tầm vóc người dân tộc thiểu
số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 738 0517 738

1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 738 738 738

 - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 738 - 738

B GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 738 738 738

LỒNG GHÉP VỐN ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 738

Loại 130 Khoản 151 738

1 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 738 0510 738

Dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân nâng cao thể trạng; tầm vóc người dân tộc
thiểu số ; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 738 0517 738
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1 Trung tâm Y tế huyện ĐăkGlei 85 85

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 85 0517 85

2 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 68 68

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 68 0517 68

3 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 81 81

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 81 0517 81

4 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 72 72

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 72 0517 72

5 Trung tâm Y tế huyện Sa thầy 73 73

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 73 0517 73

6 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 51 51

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 51 0517 51

7 Trung tâm Y tế huyện KonPLong 66 66

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 66 0517 66

8 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 72 72

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 72 0517 72

9 Trung tâm Y tế Thành phố Kon Tum 151 151

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 151 0517 151

10 Trung tâm Y tế huyện IaH'Drai 19 19

  - Chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 19 0517 19
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